
Thông tin cho bệnh nhân 
TYRVAYA® (Teer-vye-ah)  

(varenicline solution)  
xịt mũi, dùng qua đường mũi 

TYRVAYA là gì? 
TYRVAYA là thuốc xịt mũi dùng theo đơn để điều trị các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh khô mắt. 

Trước khi sử dụng TYRVAYA, hãy thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về toàn bộ tình 
hình sức khỏe của bạn, bao gồm cả trường hợp bạn:  

• đang mang thai hoặc có kế hoạch mang thai. Hiện chưa có thông tin về việc liệu TYRVAYA có gây hại cho thai nhi 
hay không. 

• đang cho con bú hoặc có kế hoạch cho con bú. Hiện chưa có thông tin về việc liệu TYRVAYA có xâm nhập vào sữa 
mẹ hay không. Bạn và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ đưa ra quyết định xem liệu bạn có sử dụng 
TYRVAYA hay không khi bạn có kế hoạch cho con bú. 
 

Hãy thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về các loại thuốc bạn đang dùng, bao gồm cả 
thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn, vitamin và thực phẩm chức năng.  

 

Biết các loại thuốc bạn đang dùng. Giữ lại danh sách thuốc để cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
và dược sĩ khi bạn mua thuốc mới.  

Cách sử dụng TYRVAYA? 

• Tham khảo Hướng dẫn sử dụng ở cuối tờ Thông tin cho bệnh nhân này để biết cách sử dụng TYRVAYA đúng cách. 

• TYRVAYA làm tăng khả năng tiết nước mắt sau khi được xịt vào mũi. 

• Sử dụng TYRVAYA theo đúng hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

• Không lắc lọ thuốc. 

• Mỗi bên xịt TYRVAYA 1 lần, mỗi ngày 2 lần (cách nhau khoảng 12 giờ). 

• Có 2 lọ xịt mũi TYRVAYA được cấp trong 1 tháng. Dùng hết lọ 1 mới mở lọ thứ hai. TYRVAYA được đựng trong lọ 
thủy tinh có ống xịt màu trắng và nắp chống bụi màu xanh.  

• Trường hợp bạn quên không xịt thuốc TYRVAYA, hãy bỏ qua liều đó và xịt thuốc theo lịch thông thường của bạn. 
Không xịt thêm liều để bổ sung cho liều bạn đã quên.  

TYRVAYA có thể có các tác dụng phụ gì? 

Các tác dụng phụ điển hình nhất của thuốc TYRVAYA bao gồm hắt hơi, ho, ngứa họng và ngứa mũi. 

Đây không phải là những tác dụng phụ duy nhất của TYRVAYA. Hãy gọi cho bác sĩ để nhận lời khuyên y tế khi gặp 
các tác dụng phụ.  

Bạn có thể báo cáo về các tác dụng phụ này cho FDA theo số 1-800-FDA-1088. 

Cách bảo quản TYRVAYA? 

• Bảo quản TYRVAYA ở nhiệt độ phòng từ 68°F đến 77°F (20°C đến 25°C). 

• Không bảo quản trong tủ lạnh. 

• Bỏ đi (tiêu hủy) lọ xịt mũi TYRVAYA sau 30 ngày kể từ ngày mở nắp.   

Để TYRVAYA và mọi loại thuốc tránh xa tầm với trẻ em. 

Thông tin chung về cách sử dụng TYRVAYA an toàn và hiệu quả. 

Đôi khi các loại thuốc được kê đơn ngoài mục đích đã ghi trong tờ Thông tin cho bệnh nhân. Không sử dụng 
TYRVAYA cho tình trạng bệnh không được kê đơn. Không để người khác sử dụng TYRVAYA dù họ có cùng triệu 
chứng với bạn. Điều này có thể gây nguy hại cho họ. Bạn có thể hỏi dược sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe thông tin về TYRVAYA đã được cung cấp cho chuyên gia y tế.  

TYRVAYA có các thành phần nào? 

Thành phần hoạt tính: varenicline tartrate 

Thành phần không hoạt động: natri phosphat dibasic heptahydrat, natri phosphat monobasic khan, natri clorua, natri 
hydroxit và/hoặc axit clohydric (để điều chỉnh pH) và nước pha tiêm. 
 
TYRVAYA® là thương hiệu đã đăng ký của Oyster Point Pharma, Inc., một Công ty thuộc tập đoàn Viatris. 

TYRVAYA® và/hoặc sử dụng TYRVAYA® theo phương pháp có thể được đề cập trong một hay nhiều bằng sáng chế hoặc hồ sơ xin cấp bằng sáng chế, có sẵn tại 
www.oysterpointrx.com/patent-notices.  
Được sản xuất cho: Oyster Point Pharma, Inc., 202 Carnegie Center, Suite 106, Princeton, NJ 08540 

Thông tin cho bệnh nhân này đã được phê duyệt bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ  
Chỉnh sửa: 2/2024 
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